
Biểu số 01

BIỂU BÁO CÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU
 NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ III NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số: 543/BC-UBND ngày 02/10/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán thu
tỉnh giao

Dự toán thu
huyện giao

Thực hiện
đến ngày 30
tháng 9 năm

2023

So sánh (%)

So với tỉnh
giao

So với
HĐND

huyện giao

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2

TỔNG CỘNG  (I + II) 1.082.744 1.441.265 880.273 81,3 61,1

Trong đó: Ngân sách địa phương hưởng  (I.1 + II) 1.077.444 1.434.765 877.427 81,4 61,2

I THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 59.000 65.413 35.308 59,8 54,0

I.1 Trong đó: Ngân sách huyện hưởng 53.700 58.913 32.461 60,4 55,1

- Ngân sách huyện hưởng khi loại trừ thu tiền sử dụng đất 38.500 38.913 28.065 72,9 72,1

1 Thuế ngoài quốc doanh 30.300 30.410 17.181 56,7 56,5

2 Lệ phí trước bạ 3.000 3.000 4.561 152,0 152,0

3 Thuế thu nhập cá nhân 1.300 1.300 1.040 80,0 80,0

4 Phí, lệ phí 1.500 1.711 2.368 157,9 138,4

- Phí, lệ phí trung ương hưởng 300 300 77 25,8 25,8

- Phí, lệ phí địa phương 1.200 1.411 2.291 190,9 162,3

5 Thu tiền sử dụng đất 19.000 25.000 5.495 28,9 22,0

- Ngân sách tỉnh hưởng 3.800 5.000 1.099 28,9 22,0

- Ngân sách huyện hưởng 15.200 20.000 4.396 28,9 22,0

6 Tiền thuê mặt đất, mặt nước 900 900 1.302 144,7 144,7

7 Thu khác ngân sách 3.000 3.092 3.360 112,0 108,7

- Ngân sách Trung ương 1.288

- Ngân sách tỉnh hưởng 1.200 1.200 382 31,8 31,8

- Ngân sách địa phương hưởng 1.800 1.892 1.690 93,9 89,3

II THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 1.023.744 1.151.602 620.716 60,6 53,9

1 Bổ sung cân đối ngân sách 668.003 771.681 445.336 66,7 57,7

2 Bổ sung có mục tiêu 355.741 379.921 175.380 49,3 46,2

III THU CHUYỂN NGUỒN NĂM TRƯỚC CHUYỂN
SANG 224.250 224.250
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Biểu số 02

BIỂU BÁO CÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NSĐP QUÝ III NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số: 543/BC-UBND ngày 02/10/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ)
Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG Dự toán 

Thực hiện
đến ngày 30

tháng 9
năm 2023

So sánh
(%)

TỔNG CHI NGÂN SÁCH 1.434.765 721.139 50,26

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 792.435 448.033 56,54

I Chi Đầu tư phát triển 94.078 47.943 50,96

II Chi thường xuyên 698.357 400.089 57,29

1 Sự nghiệp kinh tế 73.249 15.417 21,05

2 Sự nghiệp Giáo dục, đào tạo và dạy nghề 415.684 276.060 66,41

3 Sự nghiệp Văn hóa 10.220 1.299 12,71

4 Sự nghiệp Thể thao 1.022 919 89,92

5 Sự nghiệp Truyền thanh - Truyền hình 3.100 2.128 68,65

6 Đảm bảo xã hội 37.608 17.823 47,39

7 Quản lý hành chính 116.989 62.512 53,43

8 Chi an ninh - Quốc phòng 21.746 19.789 91,00

9 Chi khác ngân sách 4.180 2.468 59,04

10 Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên 874 -

11 Dự phòng ngân sách 13.685 1.674 12,23

B CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 139.812 92.843 66,41
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